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SUMMARY 

Objectives: Describes the treatment effectiveness and satisfaction of acne patients who come for 
examination and treatment at the FOB dermatology clinic using the combined CO2 laser procedure. 

Materials and Method: A cross-sectional descriptive study was conducted on 72 acne patients 
examined at the FOB dermatology clinic from May 2022 to July 2023.  

Results: There was general clinical improvement after 12 weeks of treatment: good (69.4%), good 
(26.4%), moderate (7.6%), and average (4.2%); average change in GAGS score over time before 
treatment (31.65); after 12 weeks of treatment (17,76). 91.7% of patients were satisfied with the 
treatment results. The majority of patients were satisfied with the timing (91.7%), effectiveness 
(90.3%), and overall performance (90.3%) of the CO2 combination procedure. 88.9% of patients 
decided to use the method again.  

Conclusion: The CO2 laser brings high treatment efficiency and patient satisfaction. 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả hiệu quả điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân mụn trứng cá đến khám và điều trị 
tại phòng khám da liễu FOB bằng qui trình phối hợp laser CO2.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 72 bệnh nhân 
mụn trứng cá đến khám tại phòng khám da liễu FOB từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2023. 

Kết quả: Có sự cải thiện lâm sàng chung sau 12 tuần điều trị: tốt (69,4%), khá (26,4%), vừa (7,6%) 
và trung bình (4,2%), thay đổi trung bình điểm GAGS theo thời gian trước điều trị (31,65); sau 12 
tuần điều trị (17,76). 91,7% bệnh nhân hài lòng với kết quả điều trị. Phần lớn bệnh nhân hài lòng với 
thời gian (91,7%), hiệu quả (90,3%) và tổng thể (90,3%) của quy trình phối hợp CO2. 88,9 % bệnh 
nhân quyết định sử dụng lại phương pháp.  

Kết luận: Laser CO2 mang lại hiệu quả điều trị cao và nhận được sự hài lòng của bệnh nhân. 

Từ khoá: Mụn trứng cá, laser CO2, điều trị, sự hài lòng. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mụn trứng cá là một bệnh lý da phổ biến, liên quan rối 
loạn của đơn vị nang lông tuyễn bã. Hiện nay, có nhiều 
phương pháp điều trị bao gồm thuốc uống, thuốc bôi, 
công nghệ laser, ánh sáng. Trong đó, ngày càng có 
nhiều bằng chứng cho thấy công nghệ laser CO2 mang 
lại hiệu quả điều trị cũng như an toàn. Laser CO2 với 
với 2 chế độ chính là Fractional và Ultra Pulse giúp lấy 
sạch nhân mụn đồng thời ức chế quá trình tăng sừng 
nang lông, hạn chế tối đa quá trình viêm tại chỗ của 
mụn trứng cá theo thời gian. Ngoài ra, với các tia phân 
cắt các sợi collagen đã xơ hóa trước đó, laser CO2 còn 
giúp cải thiện cấu trúc da như se khít lỗ chân lông và 
làm mờ các vết sẹo lõm. Tuy nhiên vẫn ít rất nghiên 
cứu thực hiện về vấn đề này tại Việt Nam.  

Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
“Kết quả điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân mụn trứng 
cá đến khám và điều trị tại phòng khám da liễu FOB bằng 
qui trình phối hợp laser CO2” với hai mục tiêu: 

1. Mô tả kết quả điều trị của bệnh nhân mụn trứng cá 
đến khám và điều trị tại phòng khám da liễu FOB bằng 
qui trình phối hợp laser CO2 năm 2022-2023. 

2. Mô tả sự hài lòng của bệnh nhân mụn trứng cá đến 
khám và điều trị tại phòng khám da liễu FOB bằng qui 
trình phối hợp laser CO2 năm 2022-2023. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân trên 12 tuổi đến khám tại phòng khám 
da liễu FOB được chẩn đoán xác định là mụn trứng cá 
từ tháng 6-2022 đến tháng 7-2023. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán: Bệnh nhân mụn trứng cá trên 
12 tuổi được chẩn đoán mụn trứng cá dựa vào lâm sàng 
với tổn thương cơ bản [1]: những sẩn đỏ, mụn mủ, 
nang, nốt, nhân trứng cá, vị trí chủ yếu ở mặt, có thể 
gặp ở cổ, ngực, và lưng. 

- Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm: Bệnh nhân có thai hay 
cho con bú; mắc các bệnh lý da khác và các bệnh lý về 
tâm thần; những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, suy 

thận, suy gan, rối loạn lipid máu, béo phì, nghiện rượu, 
hút thuốc lá và bệnh lý nội khoa tim mạch; bệnh nhân 
có tiền sử sẹo lồi; bệnh nhân đang có các nhiễm trùng 
da cấp tính khác. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích. 

- Cở mẫu: 2
2

)2/1(

)1(

d

pp
Zn


   

Trong đó:  .  

n: là cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu cần phải có.  

Z: là hệ số tin cậy, ở mức xác suất 95% (α = 0,05) thì  
Z =1,96.  

p: tỷ lệ điều trị thành công mụn trứng cá bằng quy trình 
kết hợp laser CO2 theo nghiên cứu của tác giả Lê Thị 
Ngọc Duyên [3]. Chọn p=90,6% 

d: là sai số cho phép trong nghiên cứu. Chúng tôi chọn 
d=0,07 

Cỡ mẫu n= 67. Thực tế, chúng tôi thu thập được 72 
bệnh nhân. 

- Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện, tất cả 
các bệnh nhân thỏa điều kiện chọn mẫu trong khoảng 
thời gian nghiên cứu cho đến khi đủ số lượng mẫu.  

- Nội dung nghiên cứu:  

+ Mô tả đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: tuổi, 
giới, nơi ở, nghề nghiệp, mức độ nặng. 

+ Kết quả điều trị mụn trứng cá bằng quy trình phối hợp 
laser CO2: cải thiện lâm sàng chung sau 12 tuần điều 
trị: tuyệt vời (không còn mụn mủ, hết bóng nhờn không 
còn tổn thương viêm); Tốt (giảm ≥ 90% số tổn thương); 
Khá (giảm ≥ 75-90% số tổn thương); Trung bình (giảm 
≥ 50-75% số lượng tổn thương); Kém (giảm <50% số 
lượng tổn thương), cải thiện mức độ nặng của mụn theo 
thang điểm GAGS, tác dụng phụ của phương pháp 
(hồng ban, phù nề, nóng rắt, đau). 

+ Sự hài lòng của bệnh với quy trình phối hợp laser CO2 
đánh giá bằng thang điểm sau 

Sự hài lòng bệnh nhân theo thang điểm Likert 

1 Rất hài lòng 

Hài lòng 2 Hài lòng 

3 Trung bình 

4 Không hài lòng 
Không hài lòng 

5 Rất không hài lòng 
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Bảng điểm đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân với một số yếu tố 

Câu hỏi Có Không 

1. Bạn có hài lòng với thời gian điều trị có hiệu quả của qui trình phối hợp laser CO2 không?   

2. Bạn có hài lòng với hiệu quả điều trị của qui trình phối hợp laser CO2 không?   

3. Bạn có cảm thấy bản thân tốt hơn khi bắt đầu điều trị của qui trình phối hợp laser CO2 không?   

4. Bạn có hài lòng về tổng thể với điều trị của qui trình phối hợp laser CO2 không?   

5. Bạn có quyết định sử dụng lại qui trình phối hợp laser CO2 không?   

- Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng vấn và khám lâm sàng trực tiếp bệnh nhân. Xử lý số liệu bằng phần mềm 
SPSS 25.0. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Từ tháng 7-2022 đến tháng 11-2023 tại Phòng khám da liễu FOB thu thập được 72 bệnh nhân mụn trứng cá thoả 
tiêu chuẩn chọn mẫu. 

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu n % 

Tuổi 
 

- 12-18 
- ≥19 

27 
45 

37,5 
62,5 

Giới 
 

- Nam 
- Nữ 

24 
48 

33,3 
66,7 

Nghề nghiệp - Lao động trí óc 
- Lao động chân tay 

48 
24 

66,7 
33,3 

Thời gian mắc bệnh - < 1 năm 
- ≥ 1 năm 

22 
50 

30,6 
69,4 

Mức độ nặng của mụn - Vừa 
- Nặng-rất nặng 

24 
48 

33,3 
66,7 

Nhận xét: Bệnh nhân bệnh trứng cá chủ yếu ở độ tuổi ≥18 tuổi với 62,5%, nam giới chiếm ưu thế với tỷ lệ là 
57,6%. Nghề nghiệp chủ yếu là nhóm lao động trí óc chiếm 66,7%. Phần lớn có thời gian mắc bệnh từ 1 năm trở 
trên với tỷ lệ 69,4%. Bệnh nhân chiếm ưu thế là mức độ nặng-rất nặng (66,7%); kế đến là nhóm vừa (33,3 %). 

3.2. Kết quả điều trị mụn trứng cá bằng qui trình phối hợp laser CO2 

3.2.1. Kết quả cải thiện chung về lâm sàng sau 12 tuần điều trị 

 Biểu đồ 1. Kết quả cải thiện lâm sàng chung sau 12 tuần điều trị 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận xét: Sau 12 tuần điều trị, bệnh nhân đạt kết quả tốt chiếm tỷ lệ cao nhất (69,4%); đến mức độ khá (26,4%), 
và đạt mức độ trung bình (4,2%). 

Tốt
69,4

Khá
26,4%

Trung bình
4,2%

Tốt Khá Trung bình

n=72
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3.2.2. Kết quả điều trị theo sự thay đổi mức độ bệnh 

Biểu đồ 2. Kết quả điều trị theo sự thay đổi mức độ bệnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nhận xét: Có sự thay đổi đáng kể mức độ của bệnh theo thời gian điều trị, cụ thể như sau: trung bình thang điểm 
GAGS thay đổi theo hướng giảm dần qua các thời điểm theo dõi với tỷ lệ lần lượt 31,65 (trước điều trị); 26,69 
(sau 4 tuần điều trị); 23,4 (sau 8 tuần điều trị) và 17,76 (sau 12 tuần điều trị). 

3.2.3. Một số tác dụng phụ của phương pháp điều trị 

          Biểu đồ 3. Tác dụng phụ sau thực hiện quy trình phối hợp laser 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nhận xét: Một số tác dụng phụ được ghi nhận như: hồng ban, phù nề, nóng rát đau chủ yếu trong 24 giờ đầu và 
giảm dần sau đó. 

3.3. Sự hài lòng của bệnh nhân với phương pháp điều trị mụn trứng cá 

3.3.1. Sự hài lòng của bệnh nhân với phương pháp điều trị mụn trứng cá 

Bảng 2. Sự hài lòng chung của bệnh nhân với phương pháp điều trị mụn trứng cá 

Mức độ n % 

Rất hài lòng 58 80,6 

Hài lòng 8 11,1 

Không hài lòng 6 8,3 

Tổng 72 100 

Nhận xét: Đa số bệnh nhân hài lòng với kết quả điều trị với tỷ lệ 91,7%. 

31.65
26.69 23.4

17.76
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Bảng 3. Sự hài lòng của bệnh nhân với các một số yếu tố 

Câu hỏi n (%) 

1. Hài lòng với thời gian điều trị có hiệu quả  66 (91,7) 

2. Hài lòng với hiệu quả điều trị  65 (90,3) 

3. Bản thân tốt hơn khi bắt đầu điều trị  67 (93,1) 

4. Hài lòng về tổng thể với điều trị  65 (90,3) 

5. Quyết định sử dụng lại phương pháp  64 (88,9) 

Nhận xét: Phần lớn bệnh nhân hài lòng với thời gian, hiệu qủa và tổng thể của điều trị. 

 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân bệnh trứng 
cá chủ yếu ở độ tuổi ≥18 tuổi với 62,5%, nam giới 
chiếm ưu thế với tỷ lệ là 57,6%. Nghề nghiệp chủ yếu 
là nhóm lao động trí óc chiếm 66,7%. Phần lớn có thời 
gian mắc bệnh từ 1 năm trở trên với tỷ lệ 69,4%. Bệnh 
nhân chiếm ưu thế là mức độ nặng-rất nặng (66,7%); 
kế đến là nhóm vừa (33,3 %). Theo nghiên cứu của tác 
giả Nguyễn Thị Trà My và cộng sự năm 2017 trên bệnh 
nhân mụn trứng cá tại Bệnh viện Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhóm bệnh nhân 
chiếm ưu thế từ 18-24 tuổi với tỷ lệ 72,9% [5]. Theo 
nghiên cứu của tác giả Lê Thị Hồng Nhung và cộng sự 
cho thấy, nhóm bệnh nhân lao động trí óc chiếm phần 
lớn với tỷ lệ trên 75% [4]. Theo tác giả Nguyễn Thị 
Kim Dung và cộng sự năm 2019, nghiên cứu về đặc 
điểm lâm sàng bệnh nhân trứng cá thông thường tại 
khoa da liễu, bệnh viện đại học Y Thái Bình cho thấy, 
đối tượng học sinh-sinh viên cũng chiếm ưu thế trong 
bệnh trứng cá [2].  

4.2. Kết quả điều trị mụn trứng cá bằng qui trình 
phối hợp laser CO2 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, sau 12 tuần điều trị, 
bệnh nhân đạt kết quả tốt chiếm tỷ lệ cao nhất (69,4%); 
đến mức độ khá (26,4%), và đạt mức độ trung bình 
(4,2%). một số tác dụng phụ được ghi nhận như: hồng 
ban, phù nề, nóng rát đau chủ yếu trong 24 giờ đầu và 
giảm dần sau đó. 

Tác giả Lê Thị Ngọc Duyên (2023) cũng ghi nhận trên 
126 bệnh nhân mụn trứng cá điều trị bằng laser CO2, tỷ 
lệ điều trị thành công sau 12 sau điều trị là 90,6%. [3]. 
Kết quả nghiên cứu của tác giả Sanad E.M cho thấy 
những tác dụng phụ phổ biến nhất của điều trị bằng 

laser fractional CO2 phân đoạn là hồng ban chiếm 
100%  và phù nề 20%, không có sẹo hoặc tăng sắc tố, 
chỉ có ba bệnh nhân tăng sắc tố sau viêm [6]. Theo 
nghiên cứu của tác giả Majid và Imran [7] cũng cho 
thấy các tác dụng phụ của điều trị laser, chẳng hạn như 
hồng ban kéo dài trung bình 3-4 ngày, bong tróc da kéo 
dài 4-6 ngày và sưng nề thoáng qua. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với 
các nhóm tác giả. Từ đó có thể thấy, bệnh nhân đáp ứng 
tốt với điều trị phối hợp laser CO2 sau 12 tuần điều trị 
chiếm tỷ lệ cao, tác dụng phụ giảm dần. 

4.3. Sự hài lòng của bệnh nhân với phương pháp 
điều trị mụn trứng cá 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, hầu hết bệnh nhân rất 
hài lòng với quá trình điều trị với tỉ lệ là 80,6%, có 
11,1% bệnh nhân đánh giá ở mức hài lòng và 8,3% chỉ 
đánh giá mức độ hài lòng trung bình. Về sự hài lòng 
của bệnh nhân với một số yếu tố, thì phần lớn bệnh 
nhân hài lòng với thời gian (91,7%), hiệu qủa (90,3%) 
và tổng thể (90,3%) của điều trị. Có 94,4% bệnh nhân 
quyết định sử dụng lại phương pháp phối hợp này. 

Sự hài lòng của người bệnh là một chỉ số quan trọng và 
được sử dụng phổ biến để đo lường chất lượng chăm 
sóc sức khỏe. Sự hài lòng của bệnh nhân ảnh hưởng đến 
kết quả lâm sàng, khả năng giữ chân bệnh nhân và các 
khiếu nại khi có tai biến y tế. Nó ảnh hưởng đến việc 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng kịp 
thời, hiệu quả và lấy bệnh nhân làm trung tâm. Vì vậy, 
sự hài lòng của bệnh nhân là một đại lượng nhưng là 
một chỉ số rất hiệu quả để đo lường sự thành công của 
bác sĩ và cơ sở chăm sóc y tế [8]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phương 
pháp phối hợp laser CO2 nhận được sự hài lòng rất cao 
từ bệnh nhân, do đó đây nên được xem là phương pháp 
phối hợp trong quy trình điều trị. 
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Có sự cải thiện lâm sàng chung sau 12 tuần điều trị: tốt 
(69,4%), khá (26,4%), vừa (7,6%) và trung bình 
(4,2%), thay đổi trung bình điểm GAGS theo thời gian 
trước điều trị (31,65); sau 12 tuần điều trị (17,76). 
91,7% bệnh nhân hài lòng với kết quả điều trị. Phần lớn 
bệnh nhân hài lòng với thời gian (91,7%), hiệu quả 
(90,3%) và tổng thể (90%). 

KIẾN NGHỊ 

Điều trị mụn trứng cá bằng quy trình phối hợp laser 
CO2 cho thấy các hiệu quả điều trị tốt, tác dụng phụ 
giảm dần, không để lại sẹo và bệnh nhân rất hài lòng 
với phương pháp điều trị. Do đó nên chỉ định phối hợp 
sớm quy trình điều trị phối hợp laser CO2 cho bệnh 
nhân mụn trứng cá. 
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